
Phụ lục
NGUỒN VỐN PHÂN BỔ CHO CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày 30 /5/2024 của UBND phường Phổ Hòa)
Đơn vị: Triệu đồng
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TỔNG CỘNG -  

I

DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-
XH  các  huyện  nghèo,  các  xã
ĐBKK vùng bãi  ngang,  ven  biển
và hải đảo.

1
Tiểu  DA 1:  Hỗ  trợ  ĐTPT hạ  tầng
KT-XH các huyện nghèo, xã ĐBKK
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

2

Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ
một số huyện nghèo thoát khỏi tình
trạng  nghèo,  ĐBKK  gđ  2022-2025
do TTCP phê duyệt

II DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát
triển mô hình giảm nghèo 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 394,8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

III DA 3: Hỗ trợ ph.triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng -  

1 Tiểu  DA  1:  Hỗ  trợ  phát  triển  sản
xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

2 Tiểu DA 2: Cải thiện dinh dưỡng

IV DA  4:  Phát  triển  giáo  dục  nghề
nghiệp, việc làm bền vững -  

1 Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng
nghèo, vùng khó khăn

2 Tiểu DA 2: Hỗ trợ NLĐ đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng

3 Tiểu  DA  3:  Hỗ  trợ  việc  làm  bền
vững

V
DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo,
hộ  cận  nghèo  trên  địa  bàn  các
huyện nghèo

VI DA  6:  Truyền  thông  và  giảm
nghèo về thông tin

1 Tiểu DA 1: Giảm nghèo về thông tin

2 Tiểu  DA  2:  Truyền  thông  giảm
nghèo

VII DA 7: Nâng cao năng lực và giám
sát, đánh giá thực hiện CT

1 Tiểu DA 1: Nâng cao năng lực thực
hiện Chương trình

2 Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá
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Phụ lục
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN PHÂN BỔ CHO CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày 30 /5/2024 của UBND phường Phổ Hòa)
Đơn vị: Triệu đồng
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TỔNG CỘNG -  

I
DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các
huyện  nghèo,  các  xã  ĐBKK  vùng  bãi
ngang, ven biển và hải đảo.

1
Tiểu DA 1:  Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH
các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang,
ven biển và hải đảo

2
Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số
huyện  nghèo  thoát  khỏi  tình  trạng  nghèo,
ĐBKK gđ 2022-2025 do TTCP phê duyệt

II DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô
hình giảm nghèo 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

III DA 3: Hỗ trợ ph.triển sản xuất, cải thiện
dinh dưỡng -  

1 Tiểu DA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong
lĩnh vực nông nghiệp

2 Tiểu DA 2: Cải thiện dinh dưỡng

IV DA 4:  Phát  triển  giáo  dục  nghề  nghiệp,
việc làm bền vững -  

1 Tiểu DA 1:  Phát  triển GDNN vùng nghèo,
vùng khó khăn

2 Tiểu DA 2: Hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng

3 Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

V DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

VI DA  6:  Truyền  thông  và  giảm  nghèo  về
thông tin

1 Tiểu DA 1: Giảm nghèo về thông tin
2 Tiểu DA 2: Truyền thông giảm nghèo

VII DA  7:  Nâng  cao  năng  lực  và  giám  sát,
đánh giá thực hiện CT

1 Tiểu  DA  1:  Nâng  cao  năng  lực  thực  hiện
Chương trình

2 Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá
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Phụ lục
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày 30 /5/2024 của UBND phường Phổ Hòa)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung chỉ tiêu Giai đoạn 2021 -
2025

Tổng từ tháng
7/2021 đến hết
tháng 5/2024

Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình

Ghi chú
Kết quả huy động
từ tháng 7/2021
đến hết tháng

12/2021

Kết quả huy động
năm 2022

Kết quả huy động
năm 2023 Kế hoạch năm 2024 Thực hiện 5 tháng

đầu năm 2024

T =(1) +(2) +(4) (1) (2) (3) (4)
TỔNG SỐ -  

I Ngân sách Trung
ương -  

1 Đầu tư phát triển 359 0 0 0 0 359,0 0
2 Sự nghiệp

II Ngân sách địa
phương -  

1 Tỉnh 35,8 0 0 0 0 35,8 0
2 Huyện 0 0 0 0 0 0 0
3 Xã 0 0 0 0 0 0 0

III Vốn lồng ghép
IV Vốn tín dụng 1.423,000

V Vốn doanh
nghiệp

VI
Huy động từ
người dân và
cộng đồng

-  

1 Tiền mặt

2 Ngày công và hiện
vật quy đổi

Ghi chú: Số liệu tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH cung cấp
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